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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày      tháng 02 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân  
và công tác dân số” năm 2021 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật TĐKT ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật TĐKT ngày 16/11/2013; 

          Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

          Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lào Cai quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 
khoẻ nhân dân và công tác dân số” giai đoạn 2021-2025; Công văn số 955/SNV-

TĐKT ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thưc hiện 
Quyết định 32/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai;  

         Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 35/TTr-PNV 

ngày 14 tháng 02 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 03 tập thể, tặng 
danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và thưởng tiền cho 36 tập thể, tặng danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và thưởng tiền cho 26 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” và thưởng tiền cho 242 cá nhân, tặng Giấy khen và thưởng tiền 
cho 51 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm 

sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” năm 2021 (có danh sách 
kèm theo). 

 Điều 2. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” là 

1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng), danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 
sở” là 1.490.000 đồng (một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng), danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” là 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng), Giấy 
khen mỗi cá nhân là 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kinh phí chi thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng huyện.       
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực Hội đồng 

TĐKT huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

tập thể, cá nhân có tên ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện;                                                                  
- Phòng Nội vụ; 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Bệnh viện Đa khoa huyên; 
- Trung tâm VHTT-TT (đưa tin); 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TH.  

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Phí Công Hoan 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Phong trào thi đua chuyên đề “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe cho nhân dân và công tác dân số” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Văn Bàn) 

 

I. Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 

1. Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

2. Khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

II. Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và thưởng tiền 

1. Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

2. Phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

3. Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

4. Khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

5. Trạm Y tế xã Làng Giàng 

6. Trạm Y tế thị trấn Khánh Yên 

7. Trạm Y tế xã Khánh Yên Thượng 

8. Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung 

9. Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ 

10. Trạm Y tế xã Chiềng Ken 

11. Trạm Y tế xã Nậm Tha 

12. Trạm Y tế xã Liêm Phú 

13. Trạm y tế xã Tân An 

14. Trạm Y tế Tân Thượng 

15. Trạm Y tế Sơn Thủy 

16. Trạm y tế xã Võ Lao 

17. Trạm y tế xã Nậm Mả 

18. Trạm Y tế xã Nậm Dạng 

19. Trạm Y tế xã Dần Thàng 

20. Trạm Y tế xã Nậm Chày 
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21. Trạm Y tế xã Nậm Xây 

22. Trạm y tế xã Thẳm Dương 

23. Trạm y tế xã Minh Lương 

24. Trạm Y tế xã Nậm Xé 

25. Trạm Y tế xã Dương Quỳ 

26. Trạm Y tế xã Hòa Mạc 

27. Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

28. Phòng Tổ chức- Hành chính- Tài chính- Kế toán, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

29. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

30. Khoa Dược- VTYT, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

31. Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

32. Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

33. Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

34. Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

35. Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

36. Phòng khám đa khoa khu vực Võ Lao, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

III. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn 

2. Ông Triệu Việt Ái, Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

3. Ông Mai Đức Loan, Trưởng khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Viên chức khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

5. 
Ông Hoàng Văn Tuyển, Viên chức khoa kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Văn Bàn 

6. Ông Vấn Quốc Tuấn, Trưởng khoa y tế công cộng, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

7. Bà Nguyễn Thị Hào, Viên chức khoa y tế công cộng, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

8. Bà Hoàng Thị Thêm, Viên chức Trạm y tế xã Nậm Xây 

9. Bà Phạm Thị Xuyến, Viên chức Trạm Y tế xã Tân Thượng 

10. Bà Ngô Thị Bích, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

11. Ông Phạm Nhật Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 
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12. Ông La Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

13. Bà Tạ Thị Hoa, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

14. 
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính- Tài chính- Kế toán, Bệnh 

viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

15. Ông Phạm Tuấn Nam, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

16. 
Ông Bùi Mạnh Dương, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 

Bàn 

17. Ông Hoàng Thế Hưng, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

18. Bà Nguyễn Thị Lan, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

19. Ông Lương Xuân Bắc, Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

20. 
Bà Nguyễn Thị Ưng, Điều dưỡng trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 
Bàn 

21. Ông Phạm Tiến Mạnh, Trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

22. Bà Lương Thị Đoàn, Phó trưởng khoa Dược-VTYT, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

23. Ông Trần Ngọc Hoàng, Viên chức khoa Dược-VTYT, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

24. Bà Trần Thị Hà, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

25. 
Bà Nguyễn Thị Thu, Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa 
huyện Văn Bàn 

26. Bà Đỗ Thị Hà Thương, Viên chức khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

IV. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”  

1. Ông Lự Văn Thiêu, Phó Giám đốc, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

2. Bà Ngô Thị Nụ, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

3. Bà Bùi Thị Tuyến, Viên chức phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

4. Bà Cù Thị Thu Phương, Viên chức phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

5. Ông Phạm Hiếu Núi, Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, lái xe Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

6. 
Ông Đinh Mạnh Cường, Viên chức Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế 
huyện Văn Bàn 

7. 
Ông Sầm Văn Kim, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Văn 

Bàn 

8. 
Ông Hoàng Phi Hùng, Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Văn Bàn 

9. 
Ông Lự Việt Hùng, Viên chức Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện 
Văn Bàn 

10. 
Ông Vũ Thanh Hà, Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Văn 
Bàn 

11. 
Bà Đỗ Thị Phượng, Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Văn 
Bàn 

12. 
Ông Nguyễn Đình Kiên, Viên chức Khoa kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện Văn Bàn 
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13. 
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

Văn Bàn 

14. 
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế huyện 

Văn Bàn 

15. Bà Đinh Thị Khá, Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

16. 
Bà Hoàng Thị Mai Huế, Viên chức Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế huyện 
Văn Bàn 

17. Ông Phạm Ngọc Minh, Viên chức Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

18. 
Ông Trương Hồng Thịnh, Viên chức khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện 
Văn Bàn 

19. Bà Trần Thị Huệ, Phó trưởng phòng quản lý dân số, Trung tâm y Tế huyện Văn Bàn 

20. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Viên chức phòng quản lý dân số, Trung tâm y Tế huyện Văn Bàn 

21. Ông Tô Văn Hiến, Trưởng khoa Dược vật tư y tế trang thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn 

22. 
Bà Trần Thị Toan, Viên chức khoa Dược vật tư y tế trang thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Văn 
Bàn 

23. Bà Bùi Thị Hạnh, Viên chức khoa Dược vật tư y tế trang thiết bị, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

24. Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

25. Ông Bùi Việt Hòa, Viên chức phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

26. Ông Phạm Trung Dũng, Viên chức phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

27. Bà Phạm Thị Quỳnh, Viên chức Phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

28. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Viên chức Phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm y tế huyện Văn Bàn 

29. Bà Lương Thị Phương Thảo, Viên chức phòng Quản lý dân số, Trung tâm y tế Văn Bàn 

30. Ông Nguyễn Thảo Nguyên, Viên chức khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế Văn Bàn 

31. Bà Hoàng Thị Hà, Phó trưởng khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế Văn Bàn 

32. Ông Đỗ Ngọc Hải, Viên chức khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế Văn Bàn 

33. Bà Trần Thị Hà, Viên chức khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế Văn Bàn 

34. Bà Đỗ Thị Bắc, Trưởng Trạm y tế xã Tân Thượng 

35. Ông Nguyễn Thành Kiên, Trưởng Trạm y tế xã Sơn Thủy 

36. Ông Phùng Văn Sính, Viên chức Trạm y tế xã Tân Thượng 

37. Bà Trần Thị Tuyết, Viên chức Trạm y tế xã Tân Thượng 

38. Bà Bàn Thị Loan, Viên chức Trạm y tế Tân Thượng 

39. Bà Mai Thị Mến, Viên chức Trạm Y tế xã Tân Thượng 

40. Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng Trạm tế xã Nậm Dạng  
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41. Ông Lương Văn Doọng, Viên chức Trạm Y tế xã Nậm Dạng 

42. Bà Hoàng Thị Lan, Viên chức Trạm Y tế xã Nậm Dạng 

43. Bà Lương Thị Thu, Viên chức Trạm Y tế xã Nậm Dạng  

44. Bà Nguyễn Thị Loan, Cán bộ hợp đồng Trạm Y tế xã Nậm Dạng 

45. Bà Lự Thị Tuyết, Viên chức Trạm y tế xã Nậm Dạng  

46. Bà Trần Thị Hường, Trưởng trạm trạm Y tế xã Nậm Mả 

47. Bà Phạm Thị Hảo, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Mả 

48. Bà Lương Thị Nga, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Mả 

49. Bà Giàng Thị La, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Mả 

50. Bà Đỗ Thị Ngà, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Mả 

51. Ông Lương Văn Thinh, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Mả 

52. Ông Vũ Văn An, Trưởng Trạm Y tế xã Tân An 

53. Ông Triệu Ái Quốc, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân An 

54. Bà Phan Thị Kim Vui, Viên chức Trạm Y tế xã Tân An 

55. Bà Đặng Thị Chiều, Viên chức Trạm Y tế xã Tân An 

56. Bà Đinh Thị Minh Hội, Viên chức Trạm Y tế xã Tân An 

57. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Viên chức Trạm Y tế xã Tân An 

58. Bà Phạm Thị Lũy, Viên chức Trạm Y tế xã Võ Lao 

59. Bà Nguyễn Thùy Linh, Viên chức Trạm Y tế xã Võ Lao 

60. Bà Hoàng Thị Kim, Viên chức Trạm Y tế xã Võ Lao 

61. Bà Hoàng Việt Trinh, Quản lý Trạm y tế xã Sơn Thủy 

62. Ông Nguyễn Thanh Bình, Viên chức Trạm y tế xã Sơn Thủy 

63. Bà Hoàng Thị Sính, Viên chức Trạm y tế xã Sơn Thủy 

64. Ông Lự Văn Cừ, Trưởng trạm y tế xã Võ Lao 

65. Ông Nguyễn Thanh Lành, Trưởng Trạm Y tế xã Làng Giàng                                          

66. Bà Nông Thị Giêng, Viên chức Trạm Y tế xã Làng Giàng                                           

67. Bà Trần Thị Liên, Viên chức Trạm Y tế xã Làng Giàng                                            

68. Bà Vàng Thị Thủy, Viên chức Trạm Y tế xã Làng Giàng                                            
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69. Bà Ngân Thị Lan, Viên chức Trạm Y tế xã Làng Giàng                                           

70. Bà Phạm Thị Mĩ Hiếu, Viên chức Trạm Y tế xã Làng Giàng                                           

71. Bà Phạm Thị Lịch, Phó trưởng trạm y tế thị trấn Khánh Yên 

72. Bà Vũ Thị Thành Huy, Viên chức trạm y tế thị trấn Khánh Yên 

73. Bà Mai Thị Thủy, Viên chức trạm y tế thị trấn Khánh Yên 

74. Bà Đinh Thị Tâm, Viên chức trạm y tế thị trấn Khánh Yên 

75. Ông Lương Xuân Ngọc, Phó trưởng trạm Y tế xã Khánh Yên Thượng                                      

76. Bà Đỗ Thị Hạnh Huyền, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Thượng                                           

77. Ông Nguyễn Văn Phiêu, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Thượng                                           

78. Bà Lự Thị Tấm, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Thượng                                           

79. Ông Mai Văn Tú, Phó trưởng Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung                                           

80. Bà Lưu Thị Hường, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung                                           

81. Bà Vũ Thị Kiều Trang, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung                                           

82. Bà Bùi Thị Phượng, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung                                        

83. Bà Trần Thị Hồng Mai, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Trung                                            

84. Ông Phạm Văn Quyền, Trưởng Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ                                           

85. Bà Sầm Thị Quyền, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ                                        

86. Bà Mai Thị Hồng Quyên, Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ                                

87. Bà Hà Thị Tiếp,Viên chức Trạm Y tế xã Khánh Yên Hạ                                      

88. Bà La Thị Quynh, Trưởng trạm y tế xã Chiềng Ken 

89. Ông La Văn Toàn, Viên chức Trạm Y tế xã Chiềng Ken                                

90. Bà Vương Thị Ngay, Viên chức Trạm Y tế xã Chiềng Ken                                        

91. Bà Vương Thị Thu Phương, Viên chức Trạm Y tế xã Chiềng Ken                                           

92. Ông Triệu Xuân Văn, Trưởng trạm y tế xã Nậm Tha 

93. Bà Triệu Thị Khách, Viên chức trạm y tế xã Nậm Tha 

94. Ông Tráng A Dình, Viên chức trạm y tế xã Nậm Tha 

95. Ông Triệu Kim Quý, Viên chức trạm y tế xã Nậm Tha 

96. Bà Vấn Thị Chức, Viên chức Trạm y tế xã Nậm Tha 
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97. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Viên chức Trạm Y tế xã Liêm Phú 

98. Ông Vương Văn Thu, Viên chức Trạm Y tế xã Liêm Phú                                            

99. Bà Dương Thị Hương, Viên chức Trạm Y tế xã Liêm Phú                                            

100. Bà Lý Thị Liễu, Viên chức Trạm Y tế xã Liêm Phú                                           

101. Ông Hoàng Hữu Chính, Trưởng Trạm Y tế xã Dần Thàng 

102. Bà Chu Thúy Nga, Viên chức, Trạm Y tế xã Dần Thàng 

103. Bà Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Trạm Trạm Y tế xã Thẳm Dương 

104. Ông Hoàng Văn Cừ, Cán bộ trạm y tế xã Thẳm Dương 

105. Bà Hoàng Kim Chinh, Cán bộ Trạm Y tế xã Thẳm Dương 

106. Bà Lục Thị Thu, Cán bộ Trạm Y tế Thẳm Dương 

107. Ông Vi Văn Dên, Cán bộ Trạm Y tế xã Thẳm Dương 

108. Ông Triệu Phúc Thắng, Trưởng Trạm Y tế Nậm Xây 

109. Ông Lương Thanh Liêm, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Xây 

110. Bà Hoàng Thị Thu, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Xây 

111. Ông Lục Xuân Thường, Trưởng trạm Y tế xã Minh Lương 

112. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Viên chức trạm Y tế xã Minh Lương 

113. Ông Hứa Văn Điện, Viên chức trạm Y tế xã Minh Lương 

114. Ông Nguyễn Chí Võ, Trưởng trạm y tế xã xã Dương Quỳ 

115. Bà Lương Thị Thuyền, Phó Trưởng trạm Y tế xã Dương Quỳ 

116. Ông Trần Văn Thành, Viên chức trạm Y tế xã Dương Quỳ 

117. Bà Lương Thị Hoa, Viên chức trạm Y tế xã Dương Quỳ 

118. Bà Triệu Thị Lai, Viên chức trạm Y tế xã Dương Quỳ 

119. Bà Lục Thị Huế, Trưởng trạm y tế xã Nậm Xé 

120. Bà Vàng Thị Khái, Viên chức Trạm y tế xã Nậm Xé 

121. Bà Vàng Thị Trái, Viên chức Trạm y tế xã Nậm Xé 

122. Bà Dương Thị Miến, viên chức Trạm y tế xã Nậm Xé 

123. Ông Lý Văn Sử, Viên chức trạm Y tế xã Nậm Xé 

124. Ông Nông Văn Lễ, Phó trưởng trạm trạm y tế Nậm Chày 
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125. Ông Hoàng Ngọc Hoàn, Viên chức trạm y tế xã Nậm Chày 

126. Ông Ma Văn Phòng,Viên chức trạm y tế xã Nậm Chày 

127. Ông Ma Văn Được,Viên chức trạm y tế xã Nậm Chày 

128. Ông Lự Ngọc Hoàn, Trưởng trạm y tế xã Hòa Mạc 

129. Bà Phạm Thị Cúc, Viên chức trạm Y tế xã Hòa Mạc 

130. Bà Hoàng Thị Chức, Viên chức trạm Y tế xã Hòa Mạc 

131. Bà Trần Thị Thúy Vân, Viên chức trạm Y tế xã Hòa Mạc 

132. 
Ông Vũ Văn Sâm, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa khoa 

huyện Văn Bàn 

133. 
Bà Trần Thị Bích, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 

khoa huyện Văn Bàn 

134. 
Ông Lê Tuấn Long, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 
khoa huyện Văn Bàn 

135. 
Bà Nông Thị Nghiệp, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 
khoa huyện Văn Bàn 

136. 
Bà Phạm Thị Như, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 
khoa huyện Văn Bàn 

137. 
Ông Trịnh Ngọc Huấn, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện 

Đa khoa huyện Văn Bàn 

138. 
Ông Lương Văn Hợi, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 

khoa huyện Văn Bàn 

139. 
Ông Hoàng Văn Thưởng, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện 
Đa khoa huyện Văn Bàn 

140. 
Bà Hoàng Thị Minh Thu, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện 
Đa khoa huyện Văn Bàn 

141. 
Ông Nguyễn Phi Hùng, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện 
Đa khoa huyện Văn Bàn 

142. 
Bà Đỗ Phương Thảo, Viên chức phòng Tổ chức, Hành chính, Tài chính, Kế toán Bệnh viện Đa 

khoa huyện Văn Bàn 

143. Ông Lý Xuân Tình, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

144. 
Bà Phạm Thị Bích Huệ, Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 

Bàn 

145. Bà Lương Thị Toan, viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

146. 
Ông Nguyễn Văn Sang, viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 
Bàn 

147. Bà Phạm Thị Phượng, Hợp đồng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

148. Ông Chu Nam Chung, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn 

149. Bà Lê Thị Giang, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

150. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

151. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh, Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 
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152. Bà Lục Thị Ngấn, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

153. Bà Lưu Bích Liên, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bànn 

154. Ông Trần Anh Tuấn, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

155. Ông Nguyễn Thế Tuân, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

156. Ông Hoàng Văn Bình, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

157. Ông Nông Văn Hà, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

158. Ông Lê Trung Đức, Viên chức khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

159. Ông An Thanh Oai, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

160. Bà Dương Thị Hường, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

161. Bà Đặng Thị Thu Hương, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

162. Bà Triệu Thị Nhình, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

163. Bà Đoàn Thị Lan Anh, Điều dưỡng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

164. Bà Dương Thị Trang, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

165. Bà Hà Thị Phượng, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

166. Bà Lê Thị Hải Ninh, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

167. Bà Đỗ Thị Hà My, Viên chức khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

168. Bà Trần Thị Hằng, Hợp đồng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

169. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Hợp đồng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

170. Bà Lương Thị Loan, Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

171. Bà Phạm Thị Thuý Hà, Phó trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

172. Bà Bùi Thị Huế, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

173. Ông Trần Anh Đức, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

174. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

175. Bà Vấn Thị Trang Phương, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

176. Bà Nguyễn Thị Duyên, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

177. Bà Nguyễn Thị Niềm, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

178. Bà Ngô Thị Lý, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

179. Ông Nông Văn Trung, Viên chức khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 
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180. Bà Phan Thị Thanh Thủy, Viên chức khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

181. 
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Viên chức Phòng khám ĐKKV Võ Lao, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Văn Bàn 

182. 
Ông Lương Quang Đông, Điều dưỡng trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Văn Bàn 

183. Ông Lê Huy Hoàng, Viên chức khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

184. Bà Đinh Kiều Oanh, Viên chức khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

185. Ông Vương Văn Công, Hợp đồng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

186. Bà Mễ Bích Ngọc, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

187. 
Bà Hà Thị Quyền, Viên chức khoa Phụ sản, Tài chính, Kế toán, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 
Bàn 

188. 
Bà Vương Bích Ngọc, Viên chức khoa Phụ sản, Tài chính, Kế toán, Bệnh viện Đa khoa huyện 
Văn Bàn 

189. Bà Hoàng Thị Miến, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

190. Bà Nguyễn Thị Thu, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

191. Bà Vũ Thị Bích, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

192. Bà Thền Thị Lan, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

193. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

194. Bà Lương Thị Phương Quý, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

195. Bà Nguyễn Thùy Trang, Viên chức khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

196. Ông Hoàng Kim Đài, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

197. Bà La Thị Tuyết Mai, Viên chức khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

198. Bà Nguyễn Thị Đào, Viên chức khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

199. Ông Lương Văn Tươi, Viên chức khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

200. Ông Hà Ngọc Vấn, viên chức Cơ sở 3 trong 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

201. Bà Tống Thị Thanh Xuân, viên chức Cơ sở 3 trong 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

202. Bà Ngô Thị Như Hải, viên chức Cơ sở 3 trong 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

203. Ông Hoàng Quanh Vinh, viên chức Cơ sở 3 trong 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

204. Ông La Văn Thuyên, viên chức Cơ sở 3 trong 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

205. Bà Trần Ngọc Định, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

206. 
Bà Bùi Thị Thu Hiền, Viên chức khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 
Bàn 

207. Ông Lục Văn Hưng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 
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208. Bà Nguyễn Thu Trang, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Văn Bàn 

209. Bà Trần Thị Thơm, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

210. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

211. Bà Nguyễn Thị Thương, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

212. Ông Thào A Nhè, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

213. Bà Lê Thị Hoa, Viên chức khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

214. Ông Nguyễn Trấn Nam, Viên chức khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

215. Ông Nguyễn Xuân Cường, Viên chức khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

216. Bà Nguyễn Thị Hoa, Viên chức khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

217. Bà Nguyễn Thị Bình, Hợp đồng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

218. Ông Phạm Đức Khánh, Hợp đồng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

219. Bà Lê Ngọc Hà, Viên chức khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

220. Ông Dương Đức Hoàn, Trưởng khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

221. Bà Hoàng Thị Huệ, Viên chức khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

222. Bà Hoàng Thu Hường, Viên chức khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

223. Bà Đặng Thị Hiền Ngọc, Viên chức khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

224. 
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Viên chức khoa Dược vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 

Bàn 

225. 
Bà Hoàng Thị Nghĩa, Viên chức khoa khoa Dược Vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn 

Bàn 

226. Ông Lê Đức Anh, Viên chức khoa Dược Vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 

227. Ông Hà Văn Huỳnh, Phó trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương 

228. Bà Hoàng Thị Thêm, Điều dưỡng trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương 

229. Bà Hoàng Thị Huân, Viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương 

230. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lương 

231. Ông Bùi Trung Chính, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

232. Ông Bùi Xuân Quý, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

233. Ông Chu Văn Tuấn, Điều dưỡng trường Phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

234. Bà Hà Thị Mẫn, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

235. Ông Nguyễn Ngọc Dương, Phó trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 
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236. Bà La Thị Vịnh, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

237. Ông Vũ Anh Điệp, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

238. Ông Hoàng Thanh Tùng, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

239. Bà Phạm Thị Bích Thủy, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

240. Bà Hà Thị Hồng, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

241. Ông Hoàng Như Hảo, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

242. Bà Trương Thị Thỉnh, Viên chức phòng khám Đa khoa khu vực Võ Lao 

II. Giấy khen 

1.. Bà Triệu Thị Mấy, Cô đỡ thôn Ít Nộc, xã Làng Giàng 

2. Ông Triệu Văn Thăng, Nhân viên y tế  thôn Giàng, xã Làng Giàng 

3. Ồng Hoàng Kim Sơn, Cộng tác viên dân số Tổ dân phố số 8, thị trấn Khánh Yên 

4. Bà Trần Thị Nguyệt, Cộng tác viên dân số Tổ dân phố số 7, thị trấn Khánh Yên 

5. Bà Nguyễn Thị Thuận, Cộng tác viên dân số Tổ dân phố số 11, thị trấn Khánh Yên 

6. Bà Hoàng Thị Hòa, Nhân viên y tế thôn Văn Tiến , xã Khánh Yên Thượng 

7. Bà Dương Thị Huỳnh, Nhân viên y tế thôn Nà Lộc, xã Khánh Yên Thượng 

8. Bà Hà Thị Tươi, Nhân viên y tế thôn Én 2, xã Khánh Yên Trung 

9. Bà Sầm Thị Hảo, Nhân viên y tế thôn Noong Khuấn, xã Khánh Yên Trung 

10. Ông Nguyễn Văn Ánh, Nhân viên y tế thôn Độc Lập, xã Khánh Yên Hạ 

11. Ông Lự Quốc Trần, Nhân viên y tế thôn Lảng 1, xã Khánh Yên Hạ 

12. Bà Nguyễn Thị Lưởng, Nhân viên y tế thôn Sung 1, xã  Khánh Yên Hạ 

13. Bà Nông Thị Thu Thủy, Nhân viên y tế thôn Ken 1, xã Chiềng Ken 

14. Ông Nguyễn Văn Chài, Nhân viên y tế thôn Bẻ 1, xã Chiềng Ken 

15. Ông La Ngọc Vĩnh, Nhân viên y tế thôn Bẻ 3, xã Chiềng Ken 

16. Ông Triệu Tòn Vặng, Nhân viên Y Tế thôn phường Cong, xã Nậm Tha 

17. Ông Thào A Dàng, Nhân viên Y Tế thôn Khe Vai, xã Nậm Tha 

18. Ông Nông Quốc Việt, Nhân viên y tế thôn Giằng, xã Liêm Phú 

19. Bà La Thị Trang, Nhân viên y tế thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú 

20. Bà Sùng Thị Mỷ, Cô đỡ thôn bản thôn Tà Moòng, xã Nậm Chày 
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21. Ông Giàng A Hồng, Y tế thôn bản thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày 

22. Ông Bàn Phúc Hín, Y tế thôn bản thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng 

23. Ông Bàn Văn Nhỉ, Y tế thôn bản thôn Nậm Miện, xã Thẳm Dương 

24. Ông Tòng Văn Cường, Nhân viên Y tế thôn 1 Minh Chiềng, xã Minh Lương 

25. Ông Sầm Văn Phát, nhân viên Y tế thôn 1 Minh Thượng, xã Minh Lương 

26. Ông Bàn hữu Sương, Y tế  thôn Nậm Van xã Nậm Xây 

27. Bà Hoàng Thị Mến,  y tế thôn bản thôn Làng Mạc, xã Hòa Mạc 

28. Ông Hoàng Văn Nhao, Y tế thôn bản thôn Trung Tâm, xã Dương Quỳ 

29. Bà La Thị Quy, Y tế thôn bản thôn Bản Pàu, xã Dương Quỳ 

30. Bà La Thị Nguyễn, Y tế thôn bản Thôn Pá Bó, xã Dương Quỳ 

31. Bà Nguyễn Thị Hoan, Y tế thôn bản thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé 

32. Ông Phùng Văn Phúc, Nhân viên Y tế thôn Khe Dài, xã Tân Thượng 

33. Ông Lý Minh Lương, Nhân viên Y tế thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng 

34. Ông Phùng Thừa Phúc, Nhân viên Y tế thôn Bản thôn Thượng, xã Nậm Dạng 

35. Bà Vù Thị Pía, Nhân viên y tế thôn bản, thôn Nậm Mu xã Nậm Mả 

36. Bà Đoàn Thị Thanh, Nhân viên y tế thôn Tân An 2, xã Tân An 

37. Bà Triệu Thị Sinh, Nhân viên y tế thôn Khe Quạt, xã Tân An 

38. Ông Hoàng Thị Ngọc, Nhân viên Y tế thôn Bất 2, xã Võ Lao 

39. Bà Lự Thị Thuyền, Nhân viên Y tế thôn Én 2, xã Võ Lao 

40. Bà Nguyễn Văn Trung, Nhân viên Y tế thôn Én 3, xã Võ Lao 

41. Ông Chu Văn Thành, Nhân viên Y tế thôn Vinh 1, xã Võ Lao 

42. Bà Lự Văn Tiềm, Nhân viên Y tế thôn Loạc, xã Võ Lao 

43. Bà Lương Văn Đá, Nhân viên Y tế thôn Lủ 1, xã Võ Lao 

44. Ông Hoàng Văn Tiếp, Nhân viên Y tế thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy 

45. Bà Lý Thị Lan, Nhân viên Y tế thôn Khe Chấn, xã Sơn Thủy 

46. Ông La Văn Cảy, Nhân viên y tế thôn Bẻ 2, xã Chiềng Ken 

47. Bà Hoàng Thị Tỉnh, Nhân viên y tế  thôn Yên Thành, xã Khánh Yên Thượng 

48. Bà Hoàng Thị Viết, Nhân viên y tế thôn Nậm Bó, xã Làng Giàng 
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49. Bà Lục Thị Kiệm, Nhân viên y tế thôn Bô 2, xã Khánh Yên Hạ 

50. Bà Lê Giang Hồng, Cộng tác viên dân số tổ số 1, thị trấn Khánh Yên 

51. Bà Hoàng Thị Hậu, Nhân viên y tế thôn Ken 2, xã Chiềng Ken 
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